I - THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “ Kinh nghiệm giảng dạy chuyên đề : Rút gọn các biểu thức hữu tỉ và tìm giá trị của biểu thức”.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Toán THCS.

3. Tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Mỹ Giáng Hương

 Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 18/4 /1980
Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Hồ
Điện thoại:
091396117

Email: nguyenmygianghuong26@gmail.com
Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%

4. Đồng tác giả: không
5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Không
    II - BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: “ Kinh nghiệm giảng dạy chuyên đề : Rút gọn các biểu thức hữu tỉ và tìm giá trị của biểu thức”.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Toán THCS.

3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1. Tình trạng giải pháp đã biết: 

  Sau nhiều năm trực tiếp giảng dạy học sinh và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8, 9 tôi nhận thấy trong việc giảng dạy môn đại số còn nhiều mảng kiến thức mà học sinh còn nhiều lúng túng.Các bài toán về biến đổi các biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức là một dạng toán cơ bản và thường gặp với học sinh lớp 8, 9 đặc biệt trong kì thi tuyển sinh vào THPT. Học sinh lớp 8 mới làm quen với phân thức đại số, các phép biến đổi phân thức đại số nên các em còn gặp nhiều lúng túng, kĩ năng biến đổi các biểu thức hữu tỉ chưa được tốt và còn những hạn chế trong việc xử lí các câu hỏi của dạng bài tập này. Với một bộ phận HS có lực học trung bình còn có tâm lí ”sợ” khi gặp bài tập rút gọn biểu thức. Trong khi đó thời lượng chương trình dành cho loại toán này chưa nhiều ( thời lượng chương trình 2 tiết: bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (trang 55 – 59 SGK toán 8 tập 1), nội dung dạng toán lại đa dạng và thường xuyên xuất hiện trong các đề kiểm tra, đề thi chọn HSG  đặc biệt trong các đề thi tuyển sinh vào THPT.
Bằng kinh nghiệm giảng dạy của mình và qua việc tìm hiểu tâm lí đối tượng học sinh, đặc biệt trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, 9 và ôn tuyển sinh vào THPT tôi nhận thấy các bài tập về biến đổi các biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức học sinh còn rất lúng túng, vì vậy tôi đã quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài “Kinh nghiệm giảng dạy chuyên đề : Rút gọn các biểu thức hữu tỉ và tìm giá trị của biểu thức ”.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giải pháp : Phương pháp giải các bài toán biến đổi các biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức với mục đích định ra hướng, phương pháp nhận dạng, phương pháp giải với các dạng bài tập chủ yếu. Ngoài ra chuyên đề còn đưa ra cho học sinh phương pháp, kĩ năng trình bày lời giải hợp lí nhất.

     Nội dung của đề tài góp phần nâng cao kiến thức, tư duy toán học, khả năng phân tích, tính toán cho học sinh đồng thời giúp cho giáo viên lựa chọn phương pháp hợp lí, phù hợp với từng bài, từng đối tượng học sinh để giúp cho giáo viên và học sinh giải quyết tốt vấn đề này.

- Nội dung giải pháp:
A/CƠ SỞ LÍ THUYẾT

I/. Khái niệm về phân thức đại số và tính chất của phân thức đại số
1. Phân thức đại số là biểu thức có dạng 
[image: image1.wmf]A
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 với A, B là những đa thức và B khác đa thức 0
2. Hai phân thức bằng nhau: 
                                              
[image: image2.wmf]AC
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  3. Tính chất cơ bản của phân thức:
                                              Nếu M 
[image: image3.wmf]¹

 0 thì 
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BB.M

=


II/. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số
1. Phép cộng: 

a) Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:   
                                           
[image: image5.wmf]ABAB
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b) Cộng hai phân thức khác mẫu thức: 

- Quy đồng mẫu thức

- Cộng hai phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được

2. Phép trừ

a) Phân thức đối của 
[image: image6.wmf]A
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 kí hiệu bới 
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b) 
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3. Phép nhân 
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4. Phép chia

a) Phân thức nghịch đảo của phân thức 
[image: image11.wmf]A
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 khác 0 là 
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 b) 
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3. Biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ

    Biểu thức hữu tỉ là một phân thức hoặc biểu thức biểu thị một dãy các phép toán : cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức.

2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức

   Nhờ các quy tắc của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức ta có thể biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.

3. Giá trị của phân thức

   - Khi làm những bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thì trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0. Đó chính là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.
   - Nếu tại giá trị của biến mà giá trị của một phân thức được xác định thì phân thức ấy và phân thức rút gọn của nó có cùng một giá trị.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ, GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC
I/ TÌM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA MỘT BIỂU THỨC
Ví dụ 1
Tìm điều kiện xác định của biểu thức 
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+ Hướng dẫn tìm lời giải: Biểu thức A chứa biến ở mẫu, ta cho các mẫu khác 0. 

Ngoài ra A còn chứa biểu thức sau phép chia ta cho biểu thức đó khác 0

+ Trình bày lời giải:
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        A xác định 
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       Vậy A xác định khi 
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+ Lỗi thường gặp của HS: quên điều kiện cho 
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* Phương pháp giải
Để tìm điều kiện xác định của một biểu thức hữu tỉ ta trả lời 2 câu hỏi sau

- Có mẫu không? Có bao nhiêu mẫu thì ta cho các mẫu đó khác 0.

- Có biểu thức sau phép chia không ? Ta cho biểu thức đó khác 0

+ Chú ý: Nếu bài hỏi tìm điều kiện xác định của biểu thức ta phải làm chi tiết bằng cách trả lời 2 câu hỏi trên. Nếu bài không hỏi thì ta làm ra nháp để lấy kết quả điều kiện xác định của biến.
     II/ RÚT GỌN BIỂU THỨC
 Ví dụ 2
          Rút gọn biểu thức  
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+ Hướng dẫn tìm lời giải: 
- Biểu thức P chứa các phân thức có mẫu thức khác nhau. Nếu ta quy đồng các phân thức này để đưa về các phân thức cùng mẫu và thực hiện phép tính thì thu được một biểu thức rất phức tạp dẫn đến khó khăn .

- Nhận thấy các phân thức thứ 2 và thứ 3 đều có nhân tử chung ở cả tử và mẫu nên ta đi phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn mỗi phân thức ta sẽ thu được các phân thức đơn giản hơn

+ Trình bày lời giải

     ĐKXĐ: 
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Vậy 
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+ Lỗi  thường gặp của HS: Học sinh thường quy đồng dẫn đến bài toán phức tạp và không rút gọn được

Ví dụ 3
Rút gọn biểu thức
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+ Phân tích tìm lời giải:
    Biểu thức A chứa dấu ngoặc, các phép tính cộng và chia. Ở đây các phân thức của A không thể rút gọn tử cho mẫu được nên ta thực hiện biến đổi thông thường : Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau

+ Trình bày lời giải

Với 
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 ta có
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  Vậy A = 
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* Phương pháp giải

- Trước khi rút gọn biểu thức ta phải tìm điều kiện cho giá trị của phân thức được xác định ( nếu cần). Và ghi lại điều kiện đó trước khi rút gọn. Nếu bài đã cho sẵn điều kiện rút gọn thì ta chỉ cần ghi lại 

- Ta kiểm tra xem các phân thức có thể rút gọn tử và mẫu cho nhau để đơn giản được không? ( Tránh tình trạng HS cứ gặp bài rút gọn là đi quy đồng mẫu các phân thức dẫn đễn dài dòng, chưa kể một số bài tập còn khó rút gọn được)

- Nếu không được ta thực hiện các bước biến đổi : Trong ngặc trước, ngoài ngoặc sau, nhân chia trước, cộng trừ sau

- Kết quả rút gọn phải triệt để, đơn giản. Nếu cồng kềnh cần kiểm tra lại đề bài hoặc các bước biến đổi

- Rút gọn xong phải trả lời kèm điều kiện

III. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC HỮU TỈ
Ví dụ 4

Cho biểu thức 
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     Tính giá trị biểu thức A khi

a) x = 3

b) x thỏa mãn 
[image: image32.wmf]23
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+ Phân tích  tìm lời giải
- Trước tiên ta phải thu gọn biểu thức

- Thay giá trị của biến (nếu thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức thu gọn rồi thực hiện phép tính ( câu a)

- Tìm giá trị của x ( câu b) ( đối chiếu ĐK) nếu thỏa mãn thì thay vào biểu thức

+ Trình bày lời giải

Theo ví dụ 3 ta có A = 
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a. Với x = 3 ( thỏa mãn ĐKXĐ) thay x = 3 vào biểu thức A thu gọn ta có

                 A = 
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        Vậy A = 
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b. Có
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Thay x = - 5 vào biểu thức A ta có 
            A =
[image: image38.wmf]516
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Vậy A = 
[image: image39.wmf]6
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 khi x thỏa mãn 
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+ Lỗi thường gặp của HS:  

    Không đối chiếu với điều kiện xác định nên vẫn tính giá trị biểu thức tại x = 1

* Phương pháp giải

- Để tính giá trị của biểu thức tại những giá trị cho trước của biến, ta thay giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính. Tuy nhiên cần kiểm tra xem giá trị của biến đó có thỏa mãn điều kiện xác định của biểu thức hay không.
- Khi chưa có giá trị của x ta phải tìm giá trị của x rồi làm tương tự như trên

    IV/TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA BIẾN ĐỂ GIÁ TRỊ BIỂU THỨC THỎA MÃN ĐẲNG THỨC ĐÃ CHỈ RA
Ví dụ 5

         Cho 
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          Tìm x để 

a) A có giá trị là số nguyên âm lớn nhất
b) 
[image: image42.wmf]3
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c) A.
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+ Phân tích tìm lời giải

Trước tiên ta phải thu gọn biểu thức

a) A là số nguyên âm lớn nhất 
[image: image44.wmf]1
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, thay vào giải phương trình ta tìm được x

b) 
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c) Tương tự

+ Trình bày lời giải

Theo ví dụ 3 ta có A = 
[image: image46.wmf]1
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(*)
a) Để A có giá trị là số nguyên âm lớn nhất 
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Vậy x = ½ là giá trị cần tìm

b)          
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    Vậy 
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c)           A.
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 ( thỏa mãn điều kiện * và **)

   Vậy 
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là giá trị cần tìm

+ Lỗi thường gặp của HS

- Tìm ra giá trị của x không đối chiếu với điều kiện *

- HS thường quên điều kiện mới cho phương trình ở câu c (đk **)

* Phương pháp giải

- Cho biểu thức thu gọn thỏa mãn đẳng thức đã chỉ ra 

- Giải phương trình trên, tìm x

- Đối chiếu điều kiện và trả lời

V/TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA BIẾN ĐỂ GIÁ TRỊ BIỂU THỨC THỎA MÃN BẤT ĐẲNG THỨC ĐÃ CHO
Ví dụ 6
Cho 
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       Tìm x để

a) Biểu thức A luôn dương

b) A < 1

+ Phân tích tìm lời giải

- Trước tiên phải rút gọn biểu thức (A = 
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- Biểu thức A luôn dương khi A > 0 
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 khi và chỉ khi x – 1 và x cùng dấu. Từ đó ta có 2 trường hợp

- Để A < 1
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 suy ra tử và mẫu trái dấu mà -1 < 0 nên x >0 

+ Trình bày lời giải
Theo ví dụ 3 ta có A = 
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a) Biểu thức A luôn dương 
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Đối chiếu điều kiện (*) suy ra 
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Vậy 
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 thì biểu thức A luôn dương
b)               Để A < 1
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     mà -1< 0 nên x> 0

Đối chiếu điều kiện (*) suy ra 
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Vậy 
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 là giá trị cần tìm

+ Lỗi thường gặp của HS:

- Kết hợp điều kiện sai ( do không sử dụng trục số ). GV nên đối chiếu điều kiện bằng cách vẽ trục số ra nháp cho HS hiểu. Nhấn mạnh rằng, với các bất đẳng thức cùng chiều thì lớn lấy lớn nhất, nhỏ lấy nhỏ nhất. Các bất đẳng thức ngược chiều thì gộp x giữa 2 giá trị
Ví dụ
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- Khi giải câu b HS thường mắc sai lầm sau

              A < 1
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           ( luôn đúng)

Vậy 
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 là giá trị cần tìm

GV chú ý HS tuyệt đối với bất phương trình chứa ẩn ở mẫu không bao giờ được quy đồng bỏ mẫu khi chưa biết mẫu mang dấu gì.
   * Phương pháp giải

- Cho biểu thức đã rút gọn thỏa mãn bất đẳng thức đã cho
- Giải bất phương trình nhận được

- Tìm được x đối chiếu điều kiện và kết tuận

VI/ TÌM GIÁ TRỊ NGUYÊN CỦA BIỂN ĐỂ BIỂU THỨC NHẬN GIÁ TRỊ NGUYÊN

Ví dụ 7
    Cho 
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 .Tìm x nguyên để biểu thức nguyên

+ Phân tích tìm lời giải

Ta phân tích 
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Sau đó cho 26 chia hết cho x + 3
GV có thể hướng dẫn để mọi HS đều có thể tách được bằng cách thực hiện phép chia ra ngoài nháp như sau (tách theo những dòng thứ 2 và dư ( dòng in đậm))
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+ Trình bày lời giải

           ĐKXĐ 
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Với x nguyên để A nhận giá trị nguyên thì 
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Vậy 
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 thì A nhận giá trị nguyên

Ví dụ 8
          Cho 
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 tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên
+ Phân tích tìm lời giải
Ta thấy không thể thực hiện phép chia tử cho mẫu vì tử không chia hết cho mẫu. Nếu ta nhân tử với 2 thì thực hiện được phép chia này. Chú ý rằng nếu 
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+ Trình bày lời giải

             ĐKXĐ 
[image: image93.wmf]3

2

x

-

¹


               
[image: image94.wmf]222355

21

232323

xx

A

xxx

-+-

===-

+++


               Với 
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      Ta có bảng sau
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Vậy 
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 thì A nhận giá trị nguyên
   *  Phương pháp giải
- Thực hiện tách tử theo mẫu để tạo thành tổng 1 biểu thức nguyên và 1 phân thức có tử là số nguyên ( nếu không chia tử cho mẫu được  ta thường phải nhân thêm với 1 biểu thức nguyên khác)

- Lí luận cho mẫu của phân thức là ước của tử thức

- Tìm biến, đối chiếu trả lời

VII/ TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC CÓ GIÁ TRỊ NGUYÊN

Ví dụ 9 
          Cho 
[image: image103.wmf]2

2

3

1

x

B

x

=

+

. Tìm x để B nhận giá trị nguyên
+ Phân tích tìm lời giải

   GV cần để HS nhận thấy 2 dạng bài tập này hoàn toàn khác nhau. Ở đây là điều kiện để B nhận giá trị nguyên với bất kì giá trị nào của x ( không phải x nguyên). Vì vậy ta tìm cách chỉ ra B nằm trong một khoảng giá trị nào đó rồi chọn ra các giá trị nguyên ấy

+ Trình bày lời giải

        Vì 
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      Từ (1) và (2) 
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 mà B nhận giá trị nguyên nên B 
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       Vậy 
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 thì B nhận giá trị nguyên

+ Lỗi thường gặp của HS: 
Nhầm lẫn dạng bài 7 và dạng bài 8, giáo viên cần nhấn mạnh điểm khác nhau này.
    * Phương pháp giải

- Dùng các điều kiện để chứng tỏ n> A > m 

- Mà A nhận giá trị nguyên suy ra các giá trị của A

- Sau đó tìm x

VIII/ TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ GIÁ TRỊ BIỂU THỨC ĐẠT GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Ví dụ 10
            Cho A = 
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. Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất

+ Phân tích tìm lời giải

       Ta thấy có thể phân tích 
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 từ đó tìm được giá trị nhỏ nhất của biểu thức
+ Trình bày lời giải
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                   Vì 
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      Dấu “=” xảy ra khi 
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     Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =
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Ví dụ 11 

         Cho 
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. Tìm giá trị lớn nhất của A

+ Phân tích tìm lời giải

Nhận thấy 
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+ Trình bày lời giải
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    Dấu “=” xảy ra khi x = 0

   Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 
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 khi x = 0

+ Lỗi thường gặp của HS

     Tương tự như ví dụ trên ta thấy 
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 Dấu “=” xảy ra khi 
x2 = -1 ( vô lí) vậy không tồn tại giá trị lớn nhất của biểu thức A

    Lời giải trên hoàn toàn sai!

    GV nhấn mạnh khi dấu “=” không xảy ra thì xuất phát từ điều kiện của x ta có thể trình bày lời giải như sau

Cách 2:

                     Ta có 
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                       Vì 
                         
[image: image124.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

2

2

42

0

11

11

167

11

7

27

1

7

x

x

x

x

xx

A

³

Û+³

Û+³

Û++³

Û£

++

Û£


         Dấu “=” xảy ra khi x = 0

           Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức A = 
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Ví dụ 12
           Cho 
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. Tìm giá trị lớn nhất của A

+ Phân tích tìm lời giải

               Thực hiện chia nháp và tách tử theo mẫu như ví dụ 7
                ta được A = 
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+ Trình bày lời giải
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     Vì
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     Dấu “=” xảy ra khi x = 0

     Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức A = 4 khi x = 0
  C. BÀI TẬP TỔNG HỢP
         Cho biểu thức
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a. Tìm điều kiện xác định

b. Chứng minh rằng 
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c. Tính A khi 
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d. Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên

e. Tìm x để A = 
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f. Tìm x để 
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g. Tìm x để A > 
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Hướng dẫn giải

Ta có 
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Vậy A xác định khi 
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b. Với điều kiện  
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Vậy 
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c) Ta có 
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Thay x = 1 vào biểu thức A ta có 
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Vậy A 
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Với x nguyên để 2A có giá trị nguyên thì 
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    Vậy 
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         ĐCĐKXĐ suy ra 
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       Vì -5 < 0 nên 2(2x+1) < 0 
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3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp:

       Đề tài này được xây dựng, nghiên cứu và triển khai trong chương trình  đại số 8, đại số 9. Đề tài này đã được cung cấp cho HS và GV trong quá trình ôn tập phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt trong quá trình ôn thi tuyển sinh vào THPT những năm qua, làm chuyên đề  báo cáo trước tổ chuyên môn ở những năm trước, được bổ sung trong năm học này và được sự thống nhất cao của đồng nghiệp trong đơn vị. Áp dụng đề tài trong quá trình phụ đạo bồi dưỡng HS đã mang lại những kết quả tích cực.

3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp:  

       Nội dung của đề tài góp phần nâng cao kiến thức, tư duy toán học, khả năng phân tích , tính toán, trình bày lời giải cho học sinh đồng thời giúp cho giáo viên lựa chọn phương pháp hợp lí, phù hợp với từng bài, từng đối tượng học sinh để giúp cho giáo viên và học sinh giải quyết tốt vấn đề này.

        Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm phụ đạo bồi dưỡng HS khối 8, kết hợp với việc dự giờ của đồng nghiệp và đánh giá chất lượng học sinh qua bài kiểm tra, qua kì thi HSG huyện tôi thấy đề tài đã đạt được hiệu quả:

       - Học sinh nắm được phương pháp giải các dạng bài tập liên quan đến biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức, học sinh trình bày được lời giải cho các dạng bài tập, học sinh phân biệt được các dạng câu hỏi và bài tập, khắc phục được các lỗi sai hay gặp, vận dụng trong các bài rút gọn biểu thức trong các kì thi đặc biệt trong kì thi tuyển sinh vào THPT.
       - Đối với các em học sinh khá giỏi, học sinh trong đội tuyển thực hiện thành thạo các dạng bài tập. Trong nhiều năm áp dụng đề tài này,các em học sinh đội tuyển toán 8 đã đạt kết quả cao trong các kì thi HSG của huyện, kì thi giải toán qua mạng, các kì kiểm tra của phòng GD 
3.5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu : Không có
3.6. Các thông tin cần được bảo mật : Nội dung sáng kiến.

3.7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:  

      Sáng kiến được áp dụng trong quá trình bồi dưỡng phụ đạo học sinh ôn thi học sinh giỏi và trong quá trình ôn thi tuyển sinh vào THPT

3.8. Tài liệu kèm: Không có
4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền

           Tôi  xin cam đoan không sao chép hoặc vi phạm bản quyền, mọi thông tin nói trên là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.






Hai Bà Trưng, ngày 12  tháng  05 năm 2019
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